
NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 3 

MÔN TOÁN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

646 + 287         386 + 604            740 – 723        6558 - 281 

Bài 2: Đặt tính rồi tính 

 124 × 6      132 × 4          7 × 109          203 × 6              5 × 175 

Bài 3: Đặt tính rồi tính 

827 : 4                    5679 : 6        8587 : 5        9878 : 7 

Bài 4: Tìm x 

472 – x = 50 : 5      x : 4 = 200 : 5          x × 5 = 237 - 137       X : 9 = 7 (dư 4) 

Bài 5: Tính 

11kg × 6 – 6kg                   9hm × 7 : 3                    42km : 7 + 348km 

 Bài 6: Đoạn thẳng AB dài 3 dm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thằng AB là 6 m. 

 Hỏi đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB? 

Bài 7: Trên cây có 48 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 2 lần. Hỏi 

đã hái bao nhiêu quả bưởi? 

Bài 8: Em gấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bằng  
1

3
 số ngôi sao chị 

gấp. Hỏi chị gấp được bao nhiêu ngôi sao? 

Bài 9: Tích của một số với 7 bằng 658.Số đó là.... 

Bài 10: Thương của một phép chia cho 6 bằng 71 và số dư bằng 4 thì số bị chia  

của phép chia đó là..... 

 

 

 

 

 

 



MÔN TIẾNG VIỆT 

Đọc thầm bài văn sau: 

HÃY CAN ĐẢM LÊN 

Hôm ấy, để thay đổi không khí, tôi lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng 

thức hoa quả của rừng. Đường núi lắm dốc hiểm trở nhưng cuối cùng tôi cũng lên 

được nơi mình thích. Nửa tháng nay, toàn phải ở nhà học, bây giờ tôi chằng khác 

nào “ chim được sổ lồng” cứ chạy hết góc này đến góc khác để ngắm cảnh đồi núi 

và mải mê hái quả ăn. 

Tôi say sưa với cảnh đồi núi mãi đến tận trưa mới chịu về. Đang trên đà 

xuống dốc thì phanh xe bỗng nhiên bị hỏng. Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi 

tên. Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. Hai bên đường là vực thẳm, con đường thì 

ngoằn ngoèo, có đoạn bị cây cối che khuất. Lúc này tôi chỉ biết là mình đang gặp 

nguy hiểm và có thể phải chết. Tôi định nhắm mắt buông xuôi để chiếc xe lao vào 

đâu cũng được thì trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: phải cầm chắc tay lái và 

nghĩ tới một điều may mắn đang chờ ở phía trước. Cố gắng cầm ghi đông thật 

chặt, tôi tập trung chú ý vào đoạn đường mình sẽ qua. Thế rồi chiếc xe vẫn lao 

xuống vùn vụt nhưng tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều vì rất bình tĩnh. Cuối cùng 

xe cũng vượt qua được đoạn dốc một cách an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm! 

Bạn ạ, dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu có lòng can đảm vượt lên chính mình 

để chiến thắng nỗi sợ hãi thì bạn sẽ vượt qua được hết mọi nguy hiểm, khó khăn. 

(Theo Hồ Huy Sơn) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Để giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi trong học tập, bạn nhỏ trong bài văn đã 

làm gì? 

a. Đi chơi công viên. 

b. Đi cắm trại. 

c. Lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng. 

2. Điều gì xảy ra với bạn nhỏ trên đường về nhà? 

a. Bạn bị ngã. 

b. Phanh của bạn bị hỏng. 



c. Có một cây gỗ chặn ngang đường. 

3. Trước sự nguy hiểm, bạn nhỏ đã làm gì? 

a. Buông xuôi, không lái để xe tự lao đi. 

b. Nghĩ tới một điều may mắn đang chờ phía trước, bình tĩnh, can đảm cầm chắc 

ghi đông để điều khiển xe xuống dốc. 

c. Tìm cách nhảy ra khỏi xe. 

4. Hãy viết 1-2 câu để nêu lên ý nghĩa câu chuyện: 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

1. Câu văn nào có hình ảnh so sánh? 

a. Tôi say sưa với cảnh đồi núi mãi đến tận trưa mới chịu về. 

b. Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi tên. 

2. Điền tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh. 

a. Cảnh rừng núi đẹp như ................................................................... 

b. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như......................................................... 

3. Gạch chân bộ phận câu trả lời câu hỏi "thế nào"? 

Bạn Tuấn rất khiêm tốn và thật thà. 

4. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu dưới đây. 

- Em muốn giúp mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả. 

- Bác sĩ là người mẹ của nhân dân. 

- Cha mẹ là những người luôn thương yêu và dạy bảo con trẻ nên người. 

TẬP LÀM VĂN: 

Hãy tập viết một đoạn văn ngắn nói về người lao động trí óc. 


